Phụ lục
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XV
THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10
(Kèm theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND  ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


	STT
	Tên văn bản giao quy định
	Hiệu lực của văn bản giao quy định
	Điều/Khoản/Điểm (nội dung giao)
	Tên VBQĐCT hoặc nội dung giao quy định
	Cơ quan chủ trì soạn thảo VBQĐCT hoặc nội dung giao quy định
	Cơ quan phối hợp (nếu có)
	Thời hạn trình thông qua/ban hành
	Ghi chú

	1
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (Luật số 144/2025/QH15)
	01/01/2026
	Khoản 3 Điều 48 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 31 Điều 1)
	Quyết định quy định trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Quý II năm 2026
	

	2
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (Luật số 123/2025/QH15)

	01/01/2026

	Điểm c khoản 4 Điều 99 Luật Giáo dục (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 24 Điều 1)

	Quyết định quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Quý IV năm 2026
	

	
	
	
	
	Quyết định ban hành danh mục và mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại khoản 2 Điều 99 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đối, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Quý III năm 2026
	

	3
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Luật số 146/2025/QH15)
	01/01/2026
	Khoản 4 và khoản 5 Điều 53 Luật Chăn nuôi (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 15 Điều 3)
	Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Quý II năm 2026
	

	4
	Luật Viên chức số 129/2025/QH15
	01/7/2026
	Điểm b khoản 2 Điều 39
	Quyết định quy định thực hiện quản lý nhà nước về viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Quý III năm 2026
	

	5
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự (Luật số 118/2025/QH15)
	01/7/2026
	Khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 9)
	[bookmark: dieu_44]Quyết định quy định giao thẩm quyền tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Công an tỉnh
	Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Quý III năm 2026
	

	6
	Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội  quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
	01/01/2026
	Khoản 4 Điều 3
	Quyết định quy định việc bố trí tạm cư, thời gian và kinh phí tạm cư đối với trường hợp quyết định thu hồi đất trước khi hoàn thành bố trí tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Quý III năm 2026
	

	
	
	
	Điểm c khoản 9 Điều 3
	Quyết định quy định việc tổ chức thực hiện bố trí tái định cư trong trường hợp địa điểm bố trí tái định cư ngoài địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Quý III năm 2026
	

	
	
	
	Điểm a khoản 11 Điều 3
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Quý III năm 2026
	Đảm bảo nội dung quy định tại điểm a khoản 11 Điều 3 của Nghị quyết số 254/2025/QH15

	
	
	
	Điểm c khoản 11 Điều 3
	[bookmark: _GoBack]Quyết định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Quý III năm 2026
	

	
	
	
	Khoản 12 Điều 3
	Quyết định quy định biện pháp, mức hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Quý III năm 2026
	

	
	
	
	Khoản 2  Điều 8
	Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh
	Quý II năm 2026
	



